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DỊCH RA TIẾNG VIỆT CỤM TỪ HDI NHƯ THẾ NÀO CHO PHÙ HỢP 

Phạm Sơn 

iện nay thuật ngữ HDI đang được sử 

dụng rộng rãi trong sách báo nước ta 

chẳng hạn trong cuốn thuật ngữ thống kê 

(xem (3) hoặc trong danh mục 274 chỉ tiêu 

trong hệ thống chỉ tiêu thống kê có thuật 

ngữ này với tên gọi chỉ số phát triển con 

người. HDI là chữ viết tắt từ tiếng anh 

(Human Development Index) mà nhiều học 

giả Việt Nam (trong đó có cả tác giả xem 

(1)) dùng thuật ngữ Chỉ số phát triển con 

người để Việt hoá thuật ngữ HDI. Tuy nhiên, 

sau thời gian sử dụng thấy cách Việt hoá 

thuật ngữ HDI như hiện nay chưa phản ánh 

đúng bản chất của HDI. Bởi mục đích tính 

HDI (xem 5) là để đánh giá tổng quát tình 

hình phát triển kinh tế - xã hội của một quốc 

gia hay một vùng lãnh thổ. Vì vậy, một vấn 

đề đặt ra là phải Việt hóa HDI như thế nào 

để phản ánh đúng bản chất của nó. 

Chúng ta biết rằng, bất kỳ khái niệm 

nào cũng phải có ngoại diên (phạm vi phản 

ảnh) và nội hàm (cái cần phản ảnh). Để trao 

đổi vấn đề Việt hóa HDI này một cách đầy 

đủ chúng ta chưa đề cập sâu vào ngoại diên 

và nội hàm của HDI, mà sẽ đi sâu phân tích 

thuật ngữ chỉ số phát triển con người đang 

thịnh hành. Trước hết ngoại diên của thuật 

ngữ này gồm: không gian địa lý của một 

quốc gia, vùng lãnh thổ hoặc của cả thế 

giới; thời gian đó là một thời điểm cụ thể. 

Như vậy thuật ngữ chỉ số phát triển con 

người là một phạm trù lịch sử (có không 

gian và thời gian cụ thể). 

 Chỉ số phát triển con người được đo 

qua 2 tiêu chí thể lực và trí lực. Về thể lực 

thông qua một số tiêu chí sau: thể hình 

được đo qua chỉ báo: chiều cao, cân nặng 

và các vòng eo. Còn về sức lực đo qua 

nhiều chỉ tiêu khác nhau chẳng hạn qua số 

Pinhe hoặc qua chỉ số pasco theo công 

thức: 

Chỉ số pasco = 
Chiều cao (tính theo cm) 

Cân nặng2 (tính bằng g) 

  

Và áp dụng khung phân loại sau: 

Dưới 0,17 quá gầy 

Từ 0,17 đến 0,19 gầy 

Từ 0,19 đến 0,23 bình thường 

Từ 0,23 đến 0,25 béo 

Trên 0,25 quá béo 

Chỉ báo này chỉ cảnh báo thể hình của 

một người thông qua quan hệ giữa chiều 

cao và cân nặng. Nếu một người chỉ cân 

nặng 40 kg nhưng chiều cao dưới 1,40m có 

thể kết luận là quá béo, nhưng vẫn cân nặng 

như vậy nhưng chiều cao 1,60m thì quá 

gầy. 

Qua ví dụ trên, chúng ta thấy các chỉ 

báo có liên quan đến thể lực chủ yếu thông 

qua nhân trắc. Chẳng hạn, trong các cuộc 

thi hoa hậu người ta phải đo các chỉ số: 

chiều cao, cân nặng, vòng eo, vòng ngực và 

vòng mông… Hay nói một cách cụ thể hơn, 

khi có các thông số trên, chúng ta sẽ so 

sánh với người tiền sử sự phát triển về con 

người đã đạt đến trên mức hài hoà như thế 

nào? Nhân đây, xin đề cập đến quan niệm 

của người Trung Hoa cũ định ra tiêu chuẩn 

tứ đại mỹ nhân, với chuẩn mực “chim sa, cá 

H 
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lặn, hoa nhường và nguyệt thẹn” để nói về 4 

ngươi đẹp: Chim sa - Vương Chiêu Quân 

(đời Hán Vũ Đế), cá lặn - Tây Thi (đời Chiến 

Quốc), hoa nhường - Dương Quý Phi (đời 

Đường), nguyệt thẹn - Điêu Thuyền (cuối 

đời Đông Hán). 

Tuy nhiên, tất cả chỉ theo cách tiếp cận 

”trực quan sinh động” chưa phải là “tư duy 

trừu tượng”. Vì vậy cho đến nay chưa ai biết 

gì về sắc đẹp của ”tứ đại mỹ nhân” của 

Trung Quốc. Tuy “chim sa, cá lặn, hoa 

nhường, nguyệt thẹn” vẫn là tiêu chuẩn về 

hoàn thiện hoàn mỹ của phái đẹp theo quan 

điểm của người Trung Quốc nói riêng và Á 

Đông nói chung. Do vậy, trong việc đánh giá 

về chỉ báo về thể hình, chúng ta chủ yếu 

qua nhân trắc về chiều cao và cân nặng. 

Riêng về trẻ em dưới 60 tháng tuổi có thêm 

các chỉ báo về vòng cổ và vòng tay (tuy 

nhiên trong bài viềt này, chúng tôi không đi 

sâu chỉ báo trên). 

Chỉ báo thứ hai liên quan đến con 

người là trí tuệ. 

Về vấn đề này có thể đo qua nhiều chỉ 

báo. Nhưng trong thống kê có thể đo qua 

các chỉ báo sau: học vấn, kỹ năng, kỹ xảo. 

Chỉ báo học vấn đo được qua chỉ tiêu học 

vấn phân theo các cấp học, học hàm và học 

vị. Nhưng theo nhiều tác giả, các chỉ báo 

trên còn mang tính “học” chưa đề cập đến 

“hành” hay nói một cách hình ảnh, chỉ báo 

về học vấn mới dừng lại thế năng, chứ chưa 

biểu hiện động năng và hiểu quả. Còn về chỉ 

báo kỹ năng, kỹ xảo hiện chưa có những 

thước đo cụ thể. Thông thường các nước tổ 

chức các cuộc thi dưới nhiều hình thức, mà 

hình thức phổ biến nhất là thi trắc nghiệm. 

Tóm lại, với phân tích trên đây, chỉ số 

phát triển con người phải bao hàm 2 chỉ số 

thành phần: chỉ số phát triển về thể lực và 

chỉ số phát triển về trí tuệ. 

Như vậy, thuật ngữ chỉ số phát triển 

của con người như đã đưa vào trong các tài 

liệu trên hoàn toàn khác với ngoại diên và 

nội hàm của HDI. Do vậy, dịch ra tiếng Việt 

HDI như hiện nay là chưa thỏa đáng. 

Thứ hai, theo nguyên gốc tiếng Anh tuy 

có từ vựng “Human” trong từ điển nhưng 

trong ngữ cảnh này nếu dịch là con người 

(tính từ) chưa thoả đáng. Bởi lẽ tiếng Pháp 

cũng có thuật ngữ Human và có báo 

Humanite và chúng ta dịch là báo nhân đạo. 

Ngay cả tiếng Anh tính từ liên kết với 

Human có nhiều nghĩa. Nhưng trong ngữ 

cảnh này thì không thể dịch là chỉ số phát 

triển con người được. Để tìm câu trả lời thoả 

đáng và lựa chọn thuật ngữ tiếng Việt phù 

hợp phải xem xét nội hàm của HDI. Theo tài 

liệu trong và ngoài nước nội hàm của HDI 

bao gồm 3 chỉ số thành phần: 

I.1: Chỉ số về kỳ vọng sống: chỉ số này 

bao quát nhiều mặt từ nòi giống, môi 

trường, chăm sóc sức khoẻ, vệ sinh phòng 

dịch, điều kiện y tế, các mối quan hệ xã hội 

khác, an ninh… 

I.2: Chỉ số học vấn: chỉ số này đo qua 

số học sinh nhập học và số năm đi học của 

những người từ 24 tuổi trở lên. Hay nói một 

cách cụ thể hơn chỉ số học vấn phản ánh 

đầu tư của xã hội cho giáo dục, mà đó đều 

là quốc sách của nhà nước. 

I.3: Chỉ số về thu nhập bình quân đầu 

người: nếu chỉ số này do cơ quan báo cáo 

phát triển của Liên hợp quốc (HDR) thì thu 

nhập bình quân đầu người phải tính theo 
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phương pháp sức mua tương đương để 

đảm bảo tính so sánh quốc tế. Nhưng khi 

tính cho từng quốc gia cụ thể không cần 

chuyển về sức mua tương đương. 

 Còn HDI là bình quân giản đơn của 3 

chỉ số trên (phương pháp tính toán cụ thể 

xem (1), (2)). 

 Từ nội hàm của HDI, chúng ta thấy 

rằng HDI đánh giá một cách toàn diện sự 

phát triển kinh tế xã hội của từng quốc gia, 

hay của từng vùng lãnh thổ. 

 Do vậy, không thể dịch thuật ngữ 

Haman Development Index là Chỉ số phát 

triển con người được. Vì khái niêm chỉ số 

phát triển con người hoàn toàn khác với HDI 

(như phân tích trên đây). Theo tôi thuật ngữ 

trên nên Việt hoá là Chỉ số tổng quát về phát 

triển kinh tế xã hội vì hai lý do sau: 

- HDI bao quát các lĩnh vực đời sống 

kinh tế xã hội; 

- Cho đến nay chưa có 1 chỉ số tổng 

hợp nào để đánh giá tình hình phát triển 

kinh tế xã hội;  

Với tư cách một cán bộ nghiên cứu tôi 

mạnh dạn nêu ý kiến trên và mong nhận 

được ý kiến đóng góp của cán bộ nghiên 

cứu trong và ngoài ngành 
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PHÂN TÍCH HỒI QUY TƯƠNG QUAN TÁC ĐỘNG CỦA KHOA HỌC… (tiếp theo trang 4) 

Kết quả trên cho thấy cả 2 nhân tố chất 

lượng lao động và năng lực công nghệ đều 

tác động đáng kể đến phát triển kinh tế, 

trong đó năng lực công nghệ tác động mạnh 

hơn, biểu hiện ở chỗ có hệ số hồi quy chuẩn 

(β) lớn hơn (0,4790 > 0,3807) 

(1)
 Mỗi chỉ số riêng biệt của chỉ tiêu tương 

ứng bằng giá trị đạt được của chỉ tiêu ở mỗi 

ngành chia cho mức bình quân chung giữa tất cả 

các ngành. 

(2)
 Phương pháp tính chỉ số chung về phát 

triển kinh tế được giới thiệu ở bài “Phương pháp 

tính chỉ số chung về phát triển kinh tế đối với 

toàn nền kinh tế quốc dân”, trang 41, Thông tin 

khoa học thống kê, Chuyên san 03/2007. 

(3)
 Chỉ số năng lực công nghệ được giới 

thiệu trong bài “Phương pháp tính chỉ số chung 

về năng lực công nghệ”, trang 1, Thông tin khoa 

học thống kê số 2/2008. 

 


